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KẾ HOẠCH 

Triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi 

trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 
 

Thực hiện Quyết định số 2495/QĐ-BYT ngày 22/8/2024 của Bộ Y tế 

về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, 

chống dịch Sởi năm 2024 và Công văn số 4992/BYT-DP ngày 23/8/2024 của 

Bộ Y tế về việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng bệnh Sởi, Kế hoạch số 

278/KH-UBND ngày 23/9/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về 

việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi trên địa 

bàn thành phố Hà Nội năm 2024, Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo xây 

dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch 

Sởi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU 

1. Trên 95% trẻ từ 1-5 tuổi đang sống, học tập tại các trường học trên địa 

bàn thành phố Hà Nội chưa được tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần sởi theo 

quy định được tiêm 01 mũi vắc xin phòng bệnh Sởi - Rubella (MR). 

2. Trên 95% nhân viên y tế có nguy cơ tại các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh điều trị bệnh nhân sởi chưa được tiêm đủ mũi vắc xin có chứa thành phần 

sởi theo quy định được tiêm 01 mũi vắc xin phòng bệnh Sởi - Rubella (MR). 

3. Đảm bảo an toàn, hiệu quả và chất lượng tiêm chủng theo Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm 

chủng; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung 

một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Y tế và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, PHẠM VI, HÌNH THỨC TRIỂN KHAI 

1. Đối tượng 

- Trẻ từ 1-5 tuổi đang sống, học tập tại các trường học trên địa bàn thành 

phố Hà Nội (trẻ có ngày sinh dương lịch từ 15/10/2018-14/10/2023) chưa tiêm 

đủ 02 mũi vắc xin có chứa thành phần Sởi. 

- Nhân viên y tế có nguy cơ tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và 

ngoài công lập có khám, điều trị bệnh nhân Sởi trên địa bàn thành phố chưa 

được tiêm đủ 02 mũi vắc xin chứa thành phần Sởi. 

- Đối tượng ngoại trừ: đối tượng đã được tiêm vắc xin có chứa thành 

phần sởi và/hoặc vắc xin sống giảm độc lực trong vòng một tháng trước khi 

triển khai tiêm (có bằng chứng được tiêm thể hiện trên Phiếu/Sổ tiêm 

chủng/Phần mềm quản lý tiêm chủng). 
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2. Thời gian 

- Rà soát lập danh sách đối tượng xong trước ngày 11/10/2024. 

- Tổ chức tiêm chủng chiến dịch từ 14/10/2024 - 30/10/2024. 

- Tổ chức tiêm vét cho các đối tượng tạm miễn hoãn tiêm chủng đến hết 

ngày 15/11/2024. 

3. Phạm vi: Tại tất cả 579 xã, phường, thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã 

trên toàn Thành phố. 

4. Hình thức: Triển khai đồng loạt trên toàn Thành phố, tiêm tại Trạm Y 

tế, trường tiểu học, mầm non, mẫu giáo, tiểu học và các điểm tiêm chủng lưu 

động do các Trung tâm Y tế tổ chức. 

III. NỘI DUNG 

1. Công tác chỉ đạo 

- Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp xây dựng kế hoạch liên 

ngành triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi trên địa 

bàn thành phố Hà Nội năm 2024, tổ chức hội nghị để phổ biến các nội dung cần 

triển khai trong chiến dịch. 

- Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc xây dựng Kế hoạch chuyên môn và 

triển khai thực hiện, chủ trì hoạt động điều tra tiền sử tiêm chủng, lập danh sách 

đối tượng cần tiêm chủng trong chiến dịch, thường xuyên theo dõi, nắm bắt 

thông tin về tình hình triển khai chiến dịch để kịp thời chỉ đạo. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các nhà trường 

phối hợp với các cơ quan y tế tổ chức rà soát lập danh sách trẻ 1-5 tuổi cần tiêm 

chủng, tổ chức tiêm chủng tại các trường học theo hướng dẫn của ngành Y tế. 

2. Điều tra lập danh sách đối tượng và gửi giấy mời tiêm chủng 

2.1. Đối với trẻ em từ 1 - 5 tuổi 

- Đối với trẻ đi học tại các trường mầm non mẫu giáo các nhóm lớp mầm 

non, mẫu giáo độc lập, tiểu học trong và ngoài công lập: Phát phiếu điều tra tiền 

sử tiêm chủng vắc xin sởi (theo phụ lục 1) cho bố/mẹ/người giám hộ trẻ, lập 

danh sách toàn bộ trẻ đang đi học theo từng lớp, trường học (theo phụ lục 3). 

Cần lưu ý tránh bỏ sót các trung tâm bảo trợ xã hội, trại trẻ mồ côi, trung tâm 

nuôi dưỡng trẻ khuyết tật đóng trên địa bàn… 

- Đối với trẻ không đi học: Tổ chức rà soát đối tượng tại hộ gia đình, phát 

phiếu điều tra tiền sử tiêm chủng vắc xin sởi của trẻ (theo phụ lục 2) theo từng tổ 

dân phố, cụm dân cư, thôn, xóm, lập danh sách toàn bộ trẻ từ 1 - 5 tuổi sống trên 

địa bàn mà chưa đi học, đảm bảo 100% trẻ trong diện tuổi được điều tra. 

- Thông tin về tiền sử tiêm chủng thu được từ phiếu điều tra cần kiểm tra, 

đối chiếu lại với thông tin trên hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia để xác 

định trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ theo độ tuổi. 

- Xác định, lập danh sách trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ 02 mũi vắc xin 
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chứa thành phần sởi theo từng địa bàn để lập danh sách trẻ cần tiêm chủng trong 

chiến dịch đợt này. Chuẩn bị đầy đủ danh sách trẻ cần tiêm trước chiến dịch, bao 

gồm trẻ đi học tại các trường mầm non, mẫu giáo, các nhóm lớp mầm non, mẫu 

giáo độc lập, tiểu học trong và ngoài công lập và trẻ không đi học đang sinh 

sống tại cộng đồng. 

- Gửi giấy mời đến từng hộ gia đình thông qua giáo viên (với trẻ đi học) 

hoặc gửi giấy mời tới tận hộ gia đình (trẻ không đi học) thông qua màng lưới 

cộng tác viên, y tế, tổ dân phố; giấy mời cần ghi cụ thể ngày, giờ tiêm để phụ 

huynh biết khi đưa con đến lớp hoặc bố trí thời gian đưa trẻ đi tiêm tại Trạm Y 

tế, điểm tiêm chủng lưu động do Trung tâm Y tế tổ chức. 

- Trẻ đi học mầm non, mẫu giáo trên địa bàn nào thì tổ chức tiêm chủng 

và thống kê báo cáo vào đối tượng của địa bàn đó. 

2.2. Đối với nhân viên y tế 

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài công lập có tiếp nhận 

khám, điều trị bệnh nhân Sởi trên địa bàn thành phố lập danh sách các nhân viên 

y tế có nguy cơ chưa được tiêm đủ 02 mũi vắc xin chứa thành phần Sởi theo quy 

định gửi Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã trên địa bàn để tổng hợp danh sách, 

dự trù vắc xin và xây dựng kế hoạch tiêm hợp lý. 

3. Cung ứng vắc xin và vật tư tiêm chủng 

- Trên cơ sở số liệu điều tra, rà soát đối tượng tiêm vắc xin Sởi - Rubella, 

Trung tâm Y tế các quận, huyện thị xã dự trù vắc xin và gửi về Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật Thành phố. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổng hợp số liệu đối tượng tiêm chủng và 

cung ứng vắc xin cho các Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã theo nguồn vắc xin 

được cung ứng từ Bộ Y tế. 

- Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư 

tiêm chủng. 

- Việc tiếp nhận, cấp phát vắc xin và vật tư tiêm chủng phải được thực 

hiện theo đúng quy định. 

4. Tổ chức tiêm chủng 

- Tổ chức tiêm vắc xin Sởi - Rubella tại các Trạm Y tế xã, phường, thị 

trấn, trường mầm non, mẫu giáo, trường tiểu học và tại các điểm tiêm chủng lưu 

động (tuỳ theo tình hình thực tế tại địa phương). 

- Thực hiện tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả và chất lượng tiêm 

chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 

định về hoạt động tiêm chủng; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 

về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế và các quy định của Bộ Y tế 

về tiêm chủng và Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế 

quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2018/NĐ-CP ngày 01/7/ 
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2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. 

- Số buổi tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm phụ thuộc vào số đối tượng trên 

địa bàn, không quá 100 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm. 

- Rà soát danh sách những trẻ thuộc đối tượng được tiêm trong chiến dịch 

nhưng chưa đến tiêm theo giấy mời để tuyên truyền, vận động gia đình đưa trẻ 

đến tiêm nhằm hạn chế số đối tượng bị bỏ sót. 

- Đối với các trường hợp tạm hoãn: cần có kế hoạch tiêm vét vào ngay 

cuối đợt hoặc vào ngày tiêm chủng thường xuyên trong tháng. 

- Sau chiến dịch, trường hợp trẻ từ 01 tuổi trở lên đã tiêm 02 mũi vắc xin 

có thành phần Sởi trong đó có 01 mũi vắc xin phối hợp MR thì khi trẻ đủ 18 

tháng tuổi không tiêm vắc xin MR trong tiêm chủng thường xuyên. 

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng và xử trí phản ứng sau tiêm: 

+ Các điểm tiêm chủng đảm bảo đủ trang thiết bị, vật tư, cơ số cấp cứu 

phản vệ theo quy định. Có bảng phân công cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên 

trong tổ cấp cứu. 

+ Các tổ cấp cứu của các Trạm Y tế, Trung tâm Y tế và các tổ cấp cứu cơ 

động của bệnh viện thường trực trong những ngày triển khai tiêm chủng, sẵn 

sàng xử trí, cấp cứu các trường hợp phản ứng sau tiêm. 

+ Giám sát, báo cáo phản ứng sau tiêm: Trong thời gian triển khai, thực 

hiện giám sát và báo cáo nhanh các trường hợp phản ứng nặng, cụm phản ứng 

sau tiêm chủng theo quy định. 

5. Công tác tập huấn 

- Tập huấn về mục đích, nội dung, cách thức tổ chức, giám sát chiến dịch 

cho 100% cán bộ tham gia công tác chỉ đạo, giám sát chiến dịch. 

- Tập huấn về điều tra đối tượng, bảo quản, sử dụng vắc xin, tiêm chủng 

an toàn, phòng và xử trí phản vệ, giám sát phản ứng sau tiêm chủng, thống kê 

báo cáo cho nhân viên y tế từ quận, huyện, thị xã đến xã, phường, thị trấn. 

6. Công tác tuyên truyền 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng chống bệnh 

Sởi; mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiêm chủng đối với công tác 

phòng chống dịch; truyền thông rộng rãi để người dân biết đến chiến dịch tiêm 

chủng vắc xin phòng chống bệnh sởi trên địa bàn thành phố năm 2024 (bao 

gồm: đối tượng, loại vắc xin, thời gian triển khai), tác dụng và phản ứng có thể 

gặp phải sau tiêm chủng. 

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền: báo, đài của Trung ương và Hà 

Nội; qua hệ thống đài truyền thanh quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn; 

qua pano, tờ rơi, tờ gấp; qua tin nhắn, trang web của các cơ sở tiêm chủng và 

qua truyền thông trực tiếp tại cộng đồng. Nội dung đơn giản, dễ hiểu và phương 

pháp tuyên truyền phong phú để mọi người dân dễ tiếp thu và thực hiện. 
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- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, ngành Giáo 

dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng chống bệnh sởi. 

7. Công tác kiểm tra, giám sát và thống kê báo cáo 

- Từ thành phố đến quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, giám sát 

trước, trong và sau khi thực hiện chiến dịch. Đặc biệt kiểm tra công tác rà soát, 

chuẩn bị đối tượng têm chủng trước chiến dịch. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội phân công cán bộ hỗ 

trợ, giám sát công tác lập kế hoạch, điều tra lập danh sách đối tượng và triển 

khai tổ chức chiến dịch tại các quận, huyện, thị xã. 

- Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã phân công cán bộ có chuyên 

môn, nghiệp vụ theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ các xã, phường, thị trấn đảm bảo 

cho chiến dịch được tiêm chủng an toàn đúng quy định. 

- Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã gửi báo cáo về Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật trước 16 giờ hàng ngày để tổng hợp báo cáo Sở Y tế, Viện Vệ sinh dịch 

tễ Trung ương và UBND thành phố. Sau khi kết thúc chiến dịch tối đa 5 ngày, 

các Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã tổng hợp kết quả và gửi báo cáo cụ thể 

bằng văn bản theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế 

- Là đơn vị thường trực phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế 

hoạch liên ngành và triển khai thực hiện, thường xuyên cập nhật thông tin để kịp 

thời chỉ đạo. 

- Chủ trì tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch của các đơn 

vị. Đôn đốc các đơn vị triển khai chiến dịch theo kế hoạch và đảm bảo an toàn, 

chất lượng trong tiêm chủng; 

- Tổng hợp báo cáo kết quả chiến dịch với Bộ Y tế và UBND Thành phố. 

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội: 

+ Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động chuyên môn của chiến 

dịch, hướng dẫn Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã thực hiện theo kế hoạch. 

+ Đầu mối tiếp nhận vắc xin Sởi - Rubella từ Bộ Y tế, bảo quản vắc xin 

tại kho của Trung tâm và thực hiện cấp phát vắc xin Sởi - Rubella cho Trung 

tâm Y tế các quận, huyện, thị xã trước khi tổ chức tiêm chủng. 

+ Tăng cường tuyên truyền về biện pháp phòng chống dịch trong cộng 

đồng, đặc biệt là công tác tiêm chủng chủ động phòng chống bệnh Sởi. Hướng 

dẫn Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã tổ chức hoạt động truyền thông trên 

địa bàn. Phối hợp với đài truyền hình Hà Nội, các báo đài của Hà Nội và Trung 

ương đưa tin kịp thời, chính xác về tình hình bệnh Sởi cũng như việc tăng cường 

công tác tiêm chủng để phòng chống dịch. 

+ Phân công cán bộ theo dõi, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật các quận, huyện, 
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thị xã trước và trong thời gian triển khai chiến dịch. 

+ Tổng hợp kết quả báo cáo về Sở Y tế và Dự án Tiêm chủng mở rộng 

Quốc gia và miền Bắc. 

- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập: 

+ Phối hợp với Trung tâm Y tế trên địa bàn triển khai kế hoạch tiêm vắc 

xin MR cho nhân viên y tế có nguy cơ tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có 

khám, điều trị bệnh nhân Sởi theo nội dung kế hoạch. 

+ Bố trí các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng tham gia xử trí cấp cứu ngoại 

viện khi có trường hợp phản ứng sau tiêm chủng xảy ra theo đề nghị của Trung 

tâm Y tế các quận, huyện, thị xã. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp cùng Sở Y tế xây dựng kế hoạch liên ngành và triển khai thực 

hiện kế hoạch. 

- Phối hợp cùng UBND các quận, huyện thị xã chỉ đạo Phòng Giáo dục và 

Đào tạo các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan phối hợp với Phòng Y 

tế, Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã tổ chức điều tra, rà soát tiền sử tiêm 

vắc xin sởi của trẻ từ 1-5 tuổi tại các trường mầm non, mẫu giáo, các nhóm lớp 

mẫu giáo mầm non độc lập, tiểu học trong và ngoài công lập, lập danh sách toàn 

bộ trẻ từ 1-5 tuổi theo từng lớp, từng trường. Gửi toàn bộ phiếu rà soát và danh 

sách trẻ (theo biểu mẫu tại phụ lục 1 và phụ lục 3) về Trạm Y tế, Trung tâm Y tế 

trên địa bàn. 

- Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với ngành Y tế trong trường hợp tổ chức 

tiêm chủng tại trường học (theo đề xuất của Trạm Y tế, Trung tâm Y tế), các 

điểm trường triển khai tiêm vắc xin cần đảm bảo: 

+ Bố trí địa điểm tiêm chủng theo đúng quy định, đủ rộng, đảm bảo thông 

thoáng, theo nguyên tắc một chiều; khu vực tiêm cũng như khu vực theo dõi sau 

tiêm cần có không gian riêng nhằm tránh phản ứng dây truyền không mong 

muốn do tâm lý sợ tiêm của trẻ, nên tổ chức tiêm theo từng lớp, từng tổ để tránh 

mất trật tự, nhầm lẫn. 

+ Bố trí nhân lực hỗ trợ buổi tiêm chủng: tham gia tập huấn do y tế địa 

phương tổ chức về kế hoạch triển khai và nhiệm vụ phối hợp thực hiện, là đầu 

mối liên lạc giữa gia đình và ngành Y tế. Trong buổi tiêm chủng: hỗ trợ rà soát 

danh sách, hướng dẫn trẻ cũng như cha mẹ/người giám hộ, giữ trật tự buổi tiêm; 

hỗ trợ nhân viên y tế nhập thông tin trẻ tiêm theo biểu mẫu báo cáo; phối hợp 

với gia đình trẻ trong việc giám sát và thông báo cho y tế các trường hợp phản 

ứng sau tiêm chủng. 

- Truyền thông trên các kênh thông tin nhà trường cho cán bộ, giáo viên, 

cha mẹ học sinh về thông tin của chiến dịch tiêm chủng: lợi ích của chiến dịch, 

đối tượng tiêm, loại vắc xin, tính an toàn của vắc xin, thời gian, địa điểm triển 

khai tiêm chủng. 
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3. Đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã 

- Xây dựng kế hoạch triển khai trên địa bàn, chỉ đạo UBND các xã, 

phường, thị trấn, các Ban ngành đoàn thể và các đơn vị liên quan phối hợp tổ 

chức chiến dịch. Tăng cường truyền thông về chiến dịch tiêm chủng: cung cấp 

tin, bài về lợi ích của chiến dịch và những phản ứng có thể xảy ra bằng nhiều 

hình thức; đối với hệ thống đài truyền thanh của địa phương cần tuyên truyền 

cho cộng đồng ít nhất 1 tuần trước chiến dịch và trong thời gian triển khai chiến 

dịch tối thiểu 2 lần/ngày. 

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế trên địa bàn: 

+ Xây dựng kế hoạch chuyên môn để triển khai chiến dịch tiêm chủng 

phòng chống dịch sởi trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc công tác lập danh sách 

trẻ cần tiêm, đặc biệt điều tra tại cơ sở giáo dục cho trẻ mồ côi, khuyết tật, các 

nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập,… để thực hiện tốt công tác điều tra đối tượng, 

tránh bỏ sót. 

+ Tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế, cán bộ y tế trường học và giáo 

viên hỗ trợ chiến dịch về việc điều tra lập danh sách đối tượng, bảo quản, sử 

dụng vắc xin, tiêm chủng an toàn, phòng và xử trí phản vệ, giám sát phản ứng 

sau tiêm chủng. 

+ Tiếp nhận vắc xin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về kho quận, huyện, 

thị xã để bảo quản vắc xin theo đúng quy định và cấp phát cho các xã 1-2 ngày 

trước khi tiêm chủng hoặc ngay trước buổi tiêm chủng. Chuẩn bị nhân lực, dự 

trù vắc xin, vật tư tiêm chủng đầy đủ. Phân công cán bộ có chuyên môn, nghiệp 

vụ giám sát, hỗ trợ cho các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn. 

+ Phối hợp với Phòng Y tế tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiêm 

chủng an toàn tại các điểm tiêm trước và trong thời gian triển khai chiến dịch, 

phát hiện những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp kịp thời để chiến 

dịch được đảm bảo an toàn và chất lượng. 

+ Xây dựng phương án đảm bảo an toàn trong thời gian triển khai chiến 

dịch: bố trí các tổ cấp cứu cơ động của Trung tâm Y tế, bệnh viện (trong trường 

hợp cần hỗ trợ) thường trực trong những ngày tiêm chủng để kịp thời xử trí khi 

có trường hợp phản ứng sau tiêm chủng. 

+ Tổng hợp kết quả thực hiện chiến dịch gửi về Sở Y tế (thông qua Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố) và báo cáo UBND quận, huyện, thị xã. 

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn: 

+ Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế tổ chức điều tra, rà soát tiền 

sử tiêm vắc xin sởi của trẻ từ 1-5 tuổi tại các trường trên đia bàn, lập danh sách 

toàn bộ trẻ từ 1-5 tuổi theo từng lớp, từng trường. Gửi toàn bộ phiếu rà soát và 

danh sách trẻ về Trạm Y tế, Trung tâm Y tế. 

+ Bố trí địa điểm tiêm chủng, nhân lực hỗ trợ buổi tiêm chủng theo yêu 

cầu của ngành Y tế. 
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+ Tổ chức truyền thông trên các kênh thông tin nhà trường cho cán bộ, 

giáo viên, cha mẹ học sinh về thông tin của chiến dịch tiêm chủng: lợi ích của 

chiến dịch, đối tượng tiêm, loại vắc xin, tính an toàn của vắc xin, thời gian, địa 

điểm triển khai tiêm chủng. 

- Bố trí kinh phí cho các hoạt động triển khai tại địa phương theo chỉ đạo 

của UBND Thành phố tại Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 23/9/2024: hội 

thảo, tập huấn, truyền thông, huy động cộng đồng, hỗ trợ điều tra đối tượng tại 

cộng đồng và tại các trường mầm non, mẫu giáo, trưởng tiểu học, các nhóm lớp 

mẫu giáo mầm non độc lập; vận chuyển và bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng, 

chi hỗ trợ cán bộ y tế tiêm vắc xin, kiểm tra giám sát… và các hoạt động khác 

theo quy định. 

Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo 

cáo về Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo để kịp thời giải quyết./.  
 

 

SỞ Y TẾ 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Cao Cương 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vương Hương Giang 

Nơi nhận: 

- Bộ Y tế; 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Đ/c Vũ Thu Hà - PCT UBND TP; (để b/cáo) 

- Văn phòng UBND TP 
- PGĐ PT Sở Y tế; 

- Giám đốc Sở GDĐT; 

- PGĐ PT Sở GDĐT 

- UBND các Q,H,TX (để P/hợp chỉ đạo); 

- Các cơ sở y tế trong và ngoài công lập; 
-  Phòng: Giáo dục và Đào tạo (SGDĐT), (để t/hiện) 

Phòng Y tế Q,H,TX; 

- TTYT các quận, huyện, thị xã 

- Các phòng, ban thuộc Sở Y tế; 

- Phòng CTTT-KHCN, GDMN, 

GDTH Sở GDĐT; 
- Lưu: VT- SYT, VT - SGDĐT, NVY. 
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Phụ lục 1 

Phiếu điều tra tiền sử tiêm chủng vắc xin phòng sởi của trẻ tại trường học 

 

UBND xã…………. 

Trường …………… 

PHIẾU THÔNG TIN TIỀN SỬ TIÊM CHỦNG VẮC XIN SỞI CỦA TRẺ 

TẠI TRƯỜNG HỌC 

1. Họ và tên trẻ: ……………………………………... 

2. Ngày tháng năm sinh của trẻ: …………………….. 

3. Địa chỉ chi tiết: …………………………………………… 
4. Mã tiêm chủng cá nhân của trẻ1: 

 

5. Tên trường học: …………………………………... Lớp: …………………… 

6. Tiền sử tiêm chủng vắc xin có chứa thành phần Sởi: 

 

Mũi 1 
 Đã tiêm 

Loại vắc xin: ………… 

Ngày tiêm: …………... 

 Chưa tiêm  

 

Mũi 2 
 Đã tiêm 

Loại vắc xin: ………… 

Ngày tiêm: …………... 

 Chưa tiêm  

7. Trong vòng 1 tháng gần đây trẻ có tiêm vắc xin sống giảm độc lực sau: 

7. 1. Vắc xin có thành phần sởi như: Sởi (MVVAC), Sởi – Rubella (MRVAC) Sởi 

- Quai bị - Rubella (MMR, MMRII, Priorix) 

 Có. Ngày tiêm:......../........./.......... 
 Không 

7.2. Các vắc xin khác như: Lao (BCG), Thuỷ đậu ( Varilrix, Varivac, Varicella), 

Viêm não Nhật Bản (Imojev), Bại liệt (bOPV), Sốt vàng (Stamaril), Sốt xuất 

huyết (Qdenga). 

 Có. Loại vắc xin..........................................Ngày tiêm:......../........./.......... 

 Không 

8. Họ và tên bố/mẹ hoặc người giám hộ: …………………………….. 
9. Số điện thoại của bố/mẹ hoặc người giám hộ: …………………….. 

 

Người khai thông tin 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

 

 

 

 

 

1 Xem thông tin trên phiếu/sổ tiêm chủng cá nhân của trẻ để điền 

               

 



10 
 

Phụ lục 2 

Phiếu điều tra tiền sử tiêm chủng vắc xin phòng sởi của trẻ tại cộng đồng 

 

UBND xã…….. 

PHIẾU THÔNG TIN TIỀN SỬ TIÊM CHỦNG VẮC XIN SỞI CỦA TRẺ 

TẠI CỘNG ĐỒNG 

1. Họ và tên trẻ: ……………………………………... 

2. Ngày tháng năm sinh của trẻ: …………………….. 

3. Địa chỉ chi tiết: …………………………………………… 
4. Mã tiêm chủng cá nhân của trẻ2: 

 

5. Tiền sử tiêm chủng vắc xin có chứa thành phần Sởi: 

 

Mũi 1 
 Đã tiêm 

Loại vắc xin: ………… 

Ngày tiêm: …………... 

 Chưa tiêm 
 

 

Mũi 2 
 Đã tiêm 

Loại vắc xin: ………… 

Ngày tiêm: …………... 

 Chưa tiêm  

6. Trong vòng 1 tháng gần đây trẻ có tiêm vắc xin sống giảm độc lực sau: 

6. 1. Vắc xin có thành phần sởi như: Sởi (MVVAC), Sởi – Rubella (MRVAC) Sởi 

- Quai bị - Rubella (MMR, MMRII, Priorix) 

 Có. Ngày tiêm:......../........./.......... 

 Không 
6.2. Các vắc xin khác như: Lao (BCG), Thuỷ đậu ( Varilrix, Varivac, Varicella), 

Viêm não Nhật Bản (Imojev), Bại liệt (bOPV), Sốt vàng (Stamaril), Sốt xuất 

huyết (Qdenga). 

 Có. Loại vắc xin..........................................Ngày tiêm:......../........./.......... 
 Không 

7. Họ và tên bố/mẹ hoặc người giám hộ: …………………………….. 

8. Số điện thoại của bố/mẹ hoặc người giám hộ: …………………….. 

 

Người khai thông tin 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

 

 

 

 

2 Xem thông tin trên phiếu/sổ tiêm chủng cá nhân của trẻ để điền 

               

 



 

11 

Phụ lục 3: Biểu mẫu tổng kết các trường học gửi cho TYT xã, phường, thị trấn 
 

Trường..........................  

DANH SÁCH HỌC SINH TỪ 1 ĐẾN 5 TUỔI TẠI CƠ SỞ GIÁO DỤC 

Năm học: 2024-2025 
 

 

 

 

 

 

 

TT 

 

 

Thông tin cá nhân 

Tiền sử tiêm chủng  

 

 

 

Họ tên 

bố/mẹ/người 

giám hộ 

 

 

 

 

Số ĐT của 

bố/mẹ/người 

giám hộ 

 

 

Số mũi 

vắc xin có 

chứa 

thành 

phần Sởi 

đã tiêm 

Mũi 1 vắc 

xin có TP 

Sởi 

Mũi 2 vắc 

xin có TP 

Sởi 

Trong vòng 1 tháng 

gần đây có tiêm vắc 

xin có chứa thành 

phần Sởi hoặc vắc xin 
sống giảm độc lực 

 

Họ và tên 

 

Giới tính 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

 

Lớp 

Địa chỉ 

(Số nhà, 

TDP, 

thôn 

xóm) 

 

Xã/ 

phường 

 

Quận/ 

huyện 

 

Loại 

vắc 

xin 

 

Ngày 

tiêm 

 

Loại 

vắc 

xin 

 

Ngày 

tiêm 

 

Có/ 

Không 

 

Tên vắc 

xin 

 

Ngày 

tiêm 

1 ……………………………….                 

2 ………………………………                 

3 ………………………………                 
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Phụ lục 4: Danh mục các loại vắc xin sống, giảm độc lực trên thị trường hiện nay 

 

STT 
Loại vắc xin sống, giảm độc 

lực phòng bệnh 
Tên thương mại vắc xin 

1 Lao BCG 

2 Sởi MVVAC 

 

3 

 

Sởi - Quai bị - Rubella 

MMR II 

Priorix 

MMR (Ấn Độ) 

4 Sởi-Rubella MRVAC 

 

5 

 

Thủy đậu 

Varilrix 

Varivax 

Varicella 

6 Viêm não Nhật Bản Imojev 

7 Bại liệt bOPV 

8 Sốt vàng Stamaril 

9 Sốt xuất huyết Qdenga 
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